
   UBND HUYỆN NÚI THÀNH

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

Số 

TT
Họ và tên Chức vụ

Xếp 

loại

Số 

tháng 

hưởng

Hệ số Thành tiền 
Ký 

nhận

Ghi 

chú

1 Trần Thị Trang Giáo viên XS 6 2.000 5,836,008 CK

2 Nguyễn Thị Kiều Diễm Giáo viên XS 6 2.000 5,836,008 CK

3 Võ Thị Bông Hồng Thư viện XS 6 2.000 5,836,008 CK

4 Nguyễn Thị Hương Giáo viên XS 6 2.000 5,836,008 CK

5 Trần Thị Bích Hạnh Giáo viên XS 6 2.000 5,836,008 CK

6 Đặng Thị Hoài Phương Giáo viên XS 6 2.000 5,836,008 CK

7 Phan Thị Cẩm Vân Giáo viên XS 5 1.667 4,863,343 CK

8 Đinh Thị Ái Vân Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

9 Phan Thị Trâm Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

10 Nguyễn Thanh Lâm Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

11 Trương Thanh Tuấn Hiệu trưởng T 6 1.750 5,106,507 CK

12 Nguyễn Thị Nghĩa Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

13 Lê Thị Thúy Diễm Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

14 Nguyễn Thị Thanh Phụng Văn thư T 6 1.750 5,106,507 CK

15 Doãn Thị Duyên Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

16 Đoàn Thị Kim Huệ Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

17 Châu Thị Hiền Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

18 Trần Thị Lệ Diễm Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

19 Phạm Phú Lộc Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

20 Trần Thị Thanh Thu Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

21 Đoàn Thị Ngọc Trâm Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

22 Mai Văn Hòa Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

23 Nguyễn Thị Hoa Lài Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

24 Trần Qúy Phú Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK
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25 Nguyễn Thị Diệu Phú Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

26 Đỗ Vinh Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

27 Trương Thị Sen Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

28 Doãn Thị Nga Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

29 Trương Văn Tự Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

30 Võ Như Pháp Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

31 Nguyễn Thị Tuyến Kế toán T 6 1.750 5,106,507 CK

32 Lê Thị Thu Ba Giáo viên T 6 1.750 5,106,507 CK

33 Đỗ Thị Hẹn Giáo viên T 1 0.292 851,087 CK

34 Đỗ Hồng Bảo Thiên Giáo viên T 5 1.458 4,255,425 CK

35 Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên T 5 1.458 4,255,425 CK

Tổng cộng 60.625 176,904,000

Tổng số tiền ghi bằng chữ:  Một trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm lẻ bốn ngàn đồng y.

Tam Xuân II, ngày 30 tháng 12 năm 2024

Hiệu trưởng

Trương Thanh Tuấn






